
ST

T
Tên nhiệm vụ Đơn vị thực hiện Thời gian Kinh phí Ghi chú

I Dự án Nông thôn miền núi

1

Đề tài: Nghiên cứu đề xuất, ứng dụng mô hình tích hợp 

các giải pháp thu gom, lưu giữ và khai thác các nguồn 

nước để phục vụ cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho 

các vùng khan hiếm nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viện Thủy Công 2019 - 2021

 NSTW: 

6.570.000.000

NSĐP: 

730.597.000 

 Chuẩn bị 

nghiệm thu 

2
Dự án: “Xây dựng mô hình canh tác tổng hợp cà phê 

chè trên đất dốc vùng Điện Biên”

Công ty TNHH Hải 

An tỉnh Điện Biên
2018-2021

 NSTW: 

3.370.000.000 

 Đã NT cấp cơ 

sở 06/6/2021 

3

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

ương cá giống và nuôi cá trắm đen thương phẩm trong 

ao trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Doanh nghiệp tư 

nhân Luyện Thùy 

tỉnh Điện Biên

2018 - 2021

 NSTW: 

1.710.000.000

NSĐP: 

700.000.000 

 Đã NT cấp cơ 

sở 13/4/2021 

4

Dự án: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

chăn nuôi lợn ngoại (lợn nái Yorkshine, Landrce) quy 

mô trang trại đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên"

Công ty TNHH Bảo 

Tú Điện Biên
2020-2023

 NSTW: 

1.750.000.000

NSĐP: 

1.750.000.000 

 Đang thực 

hiện 

5

Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong 

sinh sản, chăn nuôi và trồng, chế biến thức ăn nhằm 

phát triển bền vững đàn trâu hàng hóa tại  tỉnh Điện 

Biên” 

Doanh nghiệp tư 

nhân Tuấn Anh 

Mường Ảng

2021-2024

 NSTW: 

3.640.000.000  Đã ký HĐ 

6

Dự án: "Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô 

hình nuôi thương phẩm cá Bỗng (Spinibarbus 

denticulatus) và cá Chép V1 (Cyprinus) trong lồng theo 

chuôi giá trị tại hồ Pá Khoang tỉnh Điện Biên

HTX thủy sản Pá 

Khoang
2019-2022

 NSTW: 

3.200.000.000 

 Đang thực 

hiện 

7

Dự án: “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây 

dựng mô hình sản xuất giống và nuôi ba ba gai (Palea 

steindachderi) thương phẩm tại tỉnh Điện Biên”

Công ty TNHH ATC 

Điện Biên
2021-2024

 NSTW: 

3.240.000.000

NSĐP: 

456.000.000 

 Chưa ký HĐ 

PHỤ LỤC

Nhiệm vụ Khoa học và phát triển công nghệ năm 2021
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8

Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây 

dựng mô hình nhân giống hoa lan Hồ điệp và một số 

loại hoa có giá trị kinh tế cao tại Điện Biên

Công ty TNHH Nông 

nghiệp công nghệ cao 

Mùa Xuân Điện Biên

2021-2024
 NSTW: 

2.720.000.000 
 Đã ký HĐ 

II Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

1
Dự án: Phát  triển chuỗi giá trị cho lúa đặc sản nếp Tan 

tỉnh Điện Biên.

Viện Khoa học Kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi phía 

Bắc

2018- 2021 915,115,000
Đã NT cấp tỉnh 

26/3/2021

2
Đề tài: Nghiên cứu tuyên truyền chiến thắng Điện Biên 

Phủ bằng hình thức tranh và thơ

Bảo tàng Chiến thắng 

lịch sử Điện Biên 

Phủ 

12/2018 - 6/2021 1,060,170,000
Đã NT cấp tỉnh 

11/5/2021

3

Dự án: Ứng dụng công nghệ chăn nuôi lợn thịt sạch 

trên đệm lót sinh học tại Trung tâm phát triển chăn 

nuôi tỉnh Điện Biên

Trung tâm Khuyến 

nông - Giống cây 

trồng vật nuôi tỉnh 

Điện Biên

2018 - 2021 419,392,000
Chuẩn bị 

nghiệm thu

4

Đề tài: "Nghiên cứu thử nghiệm một số biện pháp kỹ 

thuật để cây Ban nở hoa đúng dịp lễ hội, đồng thời cải 

tạo một số cây Ban trên địa bàn thành phố Điện Biên 

Phủ"

Chi cục Lâm nghiệp 

tỉnh Điện Biên  
2018 - 2021 424,068,000 Đang thực hiện

5

Đề tài: "Nghiên cứu đề xuất mô hình du lịch cộng đồng 

gắn với du lịch nông nghiệp nhằm tăng thu nhập của cư 

dân nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa các dân 

tộc tỉnh Điện Biên"

Trung tâm Đào tạo và 

Dịch vụ Kinh tế - 

Trường Đại học Tây 

Bắc

2018 - 2021 771,529,000
Đã NT cấp tỉnh 

25/6/2021

6

Đề tài: "Nghiên cứu ý nghĩa và lịch sử hình thành một 

số địa danh trên trục đường Quốc lộ 6, trên trục đường 

Quốc lộ 279 đoạn đường Pha Đin - Tuần Giáo, đoạn 

đường Tuần Giáo - Tây Trang và khu vực lòng chảo 

Điện Biên, nhằm xác định lại tên địa danh cho đúng 

với thực tế địa phương"

Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ - 

Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Điện Biên

2018 - 2021 608,600,000
Đã NT cấp tỉnh 

14/6/2021

7
Đề tài: "Nghiên cứu đề xuất một số chuỗi giá trị sản 

phẩm nông nghiệp chính tại tỉnh Điện Biên"

Trung tâm Đào tạo và 

Dịch vụ Kinh tế  - 

Trường Đại học Tây 

Bắc

2018 - 2021 722,631,000
Đã NT cấp tỉnh 

29/6/2021
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8

Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện 

Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến 

năm 2030

Sở Văn hóa, Thể thao 

và 

Du lịch
2020-2022 901,062,000 Đang thực hiện

9

Dự án: Ứng dụng công nghệ nuôi cá rô phi đơn tính 

siêu thâm canh bằng công nghệ Biofloc tại tỉnh Điện 

Biên

Trung tâm Khuyến 

nông - Giống cây 

trồng,vật nuôi tỉnh 

Điện Biên

2020-2022 752,267,000 Đang thực hiện

10
Đề tài: Nghiên cứu khả năng thích ứng xây dựng mô 

hình cây Sacha inchi tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ 

tỉnh Điện Biên

2020 - 2022 903,573,000 Đang thực hiện

11

Đề tài : Nghiên cứu sử dụng cát nghiền thay thế cát tự 

nhiên trong sản xuất vữa và bê tông cho các công trình 

xây dựng tỉnh Điện Biên

Sở Xây dựng 2020 - 2022 799,360,000 Đang thực hiện

12
Đề tài: Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục 

vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo

Trung tâm nghiên 

cứu

 Nhân học
2020 - 2022 835,969,000 Đang thực hiện

13

Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn giá trị trang 

phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên phục vụ phát triển du lịch 

Trung tâm Nghiên 

cứu Phát triển văn 

hóa nghệ thuật Đất 

Việt

2020 - 2022 846,900,000 Đang thực hiện

14

Đề tài: Xây dựng hệ thống tái hiện 3D Khu di tích lịch 

sử Đồi A1, TP. Điện Biên Phủ  nhằm hỗ trợ phát triển 

và quảng bá du lịch

Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin và 

Truyền thông

2020 - 2022 2,203,410,000 Đang thực hiện

15
Đề tài: Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Trung tâm đào tạo và 

dịch vụ kinh tế - Đại 

học Tây Bắc

2020 - 2022 879,937,000

Dừng thực hiện 

theo QĐ 

1376/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2021

16
Đề tài: Khảo nghiệm một số giống Lê năng suất, chất 

lượng cao tại tỉnh Điện Biên

Trung tâm Nghiên 

cứu thực nghiệm Rau 

Hoa Quả Gia Lâm

2020 - 2022 767,050,000 Đang thực hiện
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Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển giống cam 

Mường Nhà và một số dòng cam mới tại tỉnh Điện 

Biên

Trung tâm Khoa học 

Lâm nghiệp Tây Bắc
2020 - 2023 1,151,625,000 Đang thực hiện

18

Dự án: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

sinh sản và nuôi vịt lai (Vịt Super Meat x Vịt Nà Tấu) 

thương phẩm đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên

 Công ty TNHH 

Hương Phú Điện 

Biên

2020 - 2022 974,010,000 Đang thực hiện

19

Đề tài: Nghiên cứu, sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật múa 

dân gian các dân tộc tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển 

du lịch

Trung tâm Văn hóa, 

Điện ảnh tỉnh Điện 

Biên

2020 -2022 900,000,000 Đang thực hiện

20

Đề tài: Nghiên cứu thực tiễn để xây dựng Bộ tài liệu 

hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện Luật tiếp cận thông tin 

tại cơ sở và Bộ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ hoà giải 

các vụ việc bạo lực gia đình tại cơ sở

Sở Tư pháp tỉnh Điện 

Biên
2020 - 2022 481,488,000 Đang thực hiện

21

Đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng Công nghệ thông tin xây 

dựng Chính quyền điện tử gắn với Đô thị thông minh 

tại huyện Mường Chà

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Điện Biên

2020 - 2022 1,982,700,000 Đang thực hiện

22

Đề tài: Xây dựng mô hình can thiệp dự phòng và tầm 

soát ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, 

tỉnh Điện Biên

Sở Y tế tỉnh Điện 

Biên
2020- 2022 502,326,000 Đang thực hiện

23

Dự án: Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng 

một số mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả góp 

phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo tại các xã: 

Pu Nhi, Noong U, huyện Điện Biên Đông

Trung tâm Thông tin 

và Ứng dụng tiế bộ 

khoa học công nghệ

2020 - 2023 1,492,450,000 Đang thực hiện


